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(Bản hướng dẫn chấm có 03 trang)
A. PHẦN TRẮC NGHIỆM: Gồm 70 câu – mỗi câu đúng được 1 điểm)


	Câu
	Mã 101
	Mã 102

	1
	C
	B

	2
	B
	A

	3
	B
	B

	4
	A
	C

	5
	A
	C

	6
	C
	B

	7
	A
	A

	8
	B
	A

	9
	A
	C

	10
	C
	C

	11
	B
	C

	12
	A
	A

	13
	C
	C

	14
	B
	B

	15
	A
	C

	16
	A
	B

	17
	D
	A

	18
	A
	D

	19
	A
	C

	20
	D
	C

	21
	D
	B

	22
	C
	B

	23
	C
	C

	24
	B
	B

	25
	D
	D

	26
	B
	B

	27
	B
	B

	28
	D
	D

	29
	D
	D

	30
	C
	C

	31
	B
	A

	32
	B
	D

	33
	C
	A

	34
	C
	A

	35
	C
	D

	36
	A
	C

	Câu
	Mã 101
	Mã 102

	37
	C
	A

	38
	A
	D

	39
	C
	C

	40
	D
	B

	41
	B
	C

	42
	C
	C

	43
	C
	C

	44
	C
	C

	45
	D
	A

	46
	D
	C

	47
	B
	D

	48
	A
	D

	49
	A
	A

	50
	D
	D

	51
	B
	B

	52
	A
	A

	53
	B
	B

	54
	C
	C

	55
	A
	A

	56
	D
	D

	57
	B
	B

	58
	B
	B

	59
	A
	A

	60
	D
	D

	61
	D
	D

	62
	D
	D

	63
	B
	B

	64
	A
	A
	

	65
	A
	A
	

	66
	A
	A
	

	67
	D
	D
	

	68
	C
	C
	

	69
	B
	B
	

	70
	B
	B
	





B. PHẦN TỰ LUẬN( 30 điểm)
Part 1 Gồm 5 câu – mỗi câu đúng được 2 điểm = 10 điểm
1. She felt sorry she hadn’t gone to his birthday party.
 She regretted not going/ not having gone to his birthday party.
2. You missed the class yesterday so you can’t do this exercise now.
 Had you not missed/ you attended the class yesterday, you could do this exercise now.
3. She was so physically attractive that every boy ran after her.
 Such was her physical attractiveness that every boy ran after her.
[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK4]4. I am sure the man took the money on purpose.
[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2] The man can’t have taken the money by accident. / must have taken the money on purpose.
5. The number of people out of work has fallen dramatically this year.
 There has has been a dramatic fall/ decline/decrease in the number of people out of work this year.
Part 2: Gồm 5 câu – mỗi câu đúng được 2 điểm = 10 điểm
6. I was amazed because there were no problems throughout the holiday. (went)
 To my amazement, nothing went wrong throughout the holiday.
7.He paid no attention to our warning. (NOTICE) 
He took no notice of our warning. 
8. Jane speaks Vietnamese very well.                   COMMAND
Jane has a good command of Vietnamese.
9. My brother and I do not think in a similar way and understand each other well about the solution to the problem.            Wavelength 
My brother and I aren’t  on the same wavelength about_________________ the solution to the problem. 
10.John was shocked to hear that he had failed his driving test. (came) 
It came as a shock to John that he had failed his driving test 

Part 3. 10 điểm
Các tiêu chí chấm bài viết đoạn văn.
Nếu lạc đề, bài viết sẽ bị điểm không (0)
	Tiêu chí
	Mô tả tiêu chí đánh giá
	Điểm tối đa

	Bố cục
	Đúng cấu trúc, bố cục của đoạn văn:
· Có câu chủ đề (topic sentence) mạch lạc, đúng chủ đề 
· Các câu văn chứng minh, diễn giải (supporting sentences) rõ ràng, hợp lí (có ít nhất 2 câu)
· Câu kết (concluding sentence) rõ ràng, tóm tắt được chủ đề và các ý đã triển khai 
	
0,5
2,0

0,5

	Nội dung, 
phát triển ý
	· Viết đúng chủ đề, mạch lạc, nêu được các lập luận
· Các ý minh họa logic, có tính thuyết phục
· Liên kết các ý chặt chẽ (Sử dụng từ nối, liên từ phù hợp)
· Đảm bảo số lượng từ theo yêu cầu
	1,0
1,0
1,0
1,0

	Ngôn ngữ, trình bày
	· Sử dụng ngôn từ phù hợp với chủ đề, phù hợp với văn viết
· Đa dạng về cấu trúc và từ vựng, hạn chế lặp lại từ vựng
· Sử dụng đúng dấu câu, cấu trúc, thời thể đúng ngữ pháp
	1,0
1,0
1,0

	Tổng điểm
	10

	Cách tính lỗi (trừ điểm)

	- Xuống dòng
	-5,0

	- Số lượng từ (+ - 20% số từ theo quy định)
	-1,0

	- Mỗi lỗi ngữ pháp, cấu trúc câu, dấu câu, ….
	-0,25

	- Mỗi lỗi từ vựng
	-0,25






